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	UBND THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

HỘI ĐỒNG PHPBGDPL 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Phủ Lý

(Ban hành kèm theo Quyết định 1461/QĐ-HĐ ngày 10 tháng 8 năm 2021

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Phủ Lý)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định về nguyên tắc hoạt động, mối quan hệ công tác, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Phủ Lý (gọi tắt là Hội đồng), Tổ Thư ký của Hội đồng và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của Hội đồng.

2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên Hội đồng (sau đây gọi chung là thành viên Hội đồng); Cơ quan thường trực, Tổ Thư ký của Hội đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động 
1. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp hoặc thành viên Hội đồng trả lời ý kiến bằng văn bản khi được lấy ý kiến.

2. Các thành viên Hội đồng được Hội đồng phân công nhiệm vụ cụ thể, đề cao trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên Hội đồng có thể huy động đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức mình hoặc nguồn lực hợp pháp khác để tham gia thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tổ Thư ký của Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc thảo luận tập thể, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng và sự phân công, điều hành của Tổ Trưởng Tổ Thư ký của Hội đồng.

4. Các thành viên Hội đồng, thành viên Tổ Thư ký của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

5. Các hoạt động của Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng phải bảo đảm dân chủ và hiệu quả.

Chương II

QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 3. Quan hệ công tác giữa Chủ tịch Hội đồng với Phó Chủ tịch Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, phân công các Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về việc giải quyết công việc được phân công. Các Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp trong công tác và thông tin kịp thời về việc giải quyết các công việc được phân công.

Điều 4. Quan hệ công tác giữa Hội đồng với Cơ quan thường trực và thành viên Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng Ủy viên Hội đồng trên cơ sở lĩnh vực công tác của Ủy viên Hội đồng. Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm thông tin, báo cáo với Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng về tình hình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức nơi công tác.

2. Phòng Tư pháp là Cơ quan thường trực của Hội đồng làm đầu mối phối hợp giữa các thành viên Hội đồng, tham mưu giúp Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng.

3. Bảo đảm sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các thành viên Hội đồng và giữa thành viên Hội đồng với Cơ quan thường trực của Hội đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 5. Quan hệ công tác giữa Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng

1. Tổ Thư ký là bộ phận tham mưu, giúp việc của Hội đồng, chịu sự chỉ đạo của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Quyết định thành lập Tổ Thư ký của Hội đồng.

2. Các thành viên Tổ Thư ký của Hội đồng có trách nhiệm báo cáo với thành viên Hội đồng nơi công tác về hoạt động của Tổ Thư ký và nhiệm vụ được thành viên Hội đồng giao; tham mưu, xin ý kiến về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ Thư ký.

Điều 6. Quan hệ công tác giữa Hội đồng với các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND các phường, xã

1. Hội đồng hướng dẫn, trao đổi thông tin với các phòng, ban ngành, đoàn thể; UBND các phường, xã về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động của Hội đồng; định hướng lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp trong việc giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc về thực tiễn thi hành pháp luật.

2. Các phòng, ban ngành, đoàn thể có đại diện lãnh đạo tham gia thành viên Hội đồng có trách nhiệm thông tin kịp thời cho Hội đồng (Thông qua cơ quan thường trực Hội đồng) khi có thay đổi đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham gia Hội đồng (khi thành viên Hội đồng đại diện cho cơ quan, đơn vị đã được cử: nghỉ hưu, chuyển công tác...).

3. Thành viên Hội đồng báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng với cơ quan, đơn vị nơi công tác; tham mưu xin ý kiến của cơ quan, đơn vị nơi công tác về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng.

Điều 7. Quan hệ công tác giữa các thành viên Tổ Thư ký của Hội đồng

1. Tổ trưởng Tổ Thư ký của Hội đồng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Tổ Thư ký. Thành viên Tổ Thư ký chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ Thư ký về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và báo cáo kịp thời với Tổ trưởng Tổ Thư ký về tình hình thực hiện nhiệm vụ.

2. Các thành viên Tổ Thư ký của Hội đồng phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ; trao đổi thông tin liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động của cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG VÀ 

TỔ THƯ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên Hội đồng và Cơ quan thường trực Hội đồng 

1. Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 2, Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg). 

2. Ngoài những nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng được phân công thực hiện một số nhiệm vụ sau:
a) Ban hành Danh sách kiện toàn thành viên Hội đồng;

b) Ban hành Kế hoạch hoạt động hằng năm của Hội đồng và văn bản khác của Hội đồng.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan thường trực Hội đồng quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg.

Điều 9. Trách nhiệm triển khai, tổ chức, theo dõi, hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Thành viên Hội đồng có trách nhiệm tư vấn, tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị và việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

2. Thành viên Hội đồng có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các phòng, ban ngành, đoàn thể; UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi về Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Hội đồng.

Điều 10. Chế độ họp

1. Hội đồng tổ chức họp để triển khai các hoạt động của Hội đồng theo đề nghị của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hoặc các thành viên khác của Hội đồng (trong trường hợp cần xin ý kiến giải quyết các vấn đề đột xuất). Chủ tịch Hội đồng quyết định việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng.

2. Thành phần họp gồm các thành viên của Hội đồng. Trong trường hợp cần thiết có thể mời thêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung họp tham dự cuộc họp.

3. Thành viên Hội đồng vắng mặt, cơ quan, đơn vị của thành viên vắng mặt có thể cử đại diện lãnh đạo khác của cơ quan, đơn vị đi thay. Trường hợp số thành viên Hội đồng dự họp chưa đủ 50% tổng số thành viên Hội đồng, Hội đồng vẫn tiến hành họp, nhưng tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên vắng mặt.

4. Cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ phiên họp. Tài liệu họp được gửi đến các thành viên Hội đồng và những người tham gia phiên họp qua đường công văn.

5. Tổ trưởng Tổ Thư ký của Hội đồng tổ chức việc ghi biên bản và trình người chủ trì cuộc họp ký biên bản. Kết luận của Hội đồng hoặc người chủ trì cuộc họp được thông báo tới các thành viên Hội đồng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 11. Nội dung phiên họp toàn thể của Hội đồng

1. Thông qua báo cáo sơ kết, tổng kết công tác; kế hoạch hoạt động hằng năm; kết luận và các văn bản khác của Hội đồng.

2. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

3. Các vấn đề khác cần lấy ý kiến theo đề nghị của các thành viên Hội đồng.

Điều 12. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng bằng văn bản

1. Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng gửi dự thảo văn bản liên quan đến hoạt động của Hội đồng để lấy ý kiến thành viên Hội đồng khi không triệu tập phiên họp toàn thể hoặc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế này.

2. Khi được yêu cầu tham gia ý kiến, các thành viên Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu và gửi ý kiến đến Cơ quan thường trực của Hội đồng đúng thời gian quy định (Văn bản tham gia ý kiến có thể được gửi dưới hình thức văn bản tham gia ý kiến của cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng); trường hợp hết thời hạn lấy ý kiến, nếu thành viên Hội đồng được xin ý kiến không gửi ý kiến tham gia thì được coi là nhất trí với dự thảo văn bản hoặc vấn đề được xin ý kiến.

3. Tổ Thư ký có trách nhiệm giúp Cơ quan thường trực của Hội đồng tổng hợp ý kiến bằng văn bản, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Điều 13. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Định kỳ 06 tháng, 01 năm các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị về cơ quan Thường trực của Hội đồng là Phòng Tư pháp (Báo cáo sơ kết 06 tháng và Báo cáo tổng kết năm trong Báo cáo công tác Tư pháp của cơ quan, đơn vị).

2. Cơ quan Thường trực của Hội đồng thường xuyên giữ mối liên hệ với các thành viên và UBND các phường, xã để trao đổi thông tin, trao đổi công việc có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng và thông báo đến các thành viên Hội đồng biết.
Điều 14. Ban hành văn bản của Hội đồng

Các văn bản của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng ký ban hành được gửi đến các thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký của Hội đồng, các cơ quan, tổ chức có liên quan để phối hợp thực hiện.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Việc sử dụng con dấu

Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; các Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của cơ quan mình trong các hoạt động của Hội đồng.

Điều 16. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng
Kinh phí hoạt động của Hội đồng, Tổ Thư ký của Hội đồng thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 17. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Quy chế được sửa đổi, bổ sung khi cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 
Điều 18. Giao cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL Thành phố  (Phòng Tư pháp) giúp Hội đồng PHPBGDPL Thành phố theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện Quy chế; báo cáo cụ thể về kết quả, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng PHPBGĐPL Thành phố cho Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL Thành phố.
Điều 19. Căn cứ vào Quy chế hoạt động này, các thành viên Hội đồng PHPBGDPL Thành phố và các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND các phường, xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác   tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn Thành phố./.
